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	Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật môi trường     Trình độ đào tạo: Đại học
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Đề c​ương chi tiết học phần
1. Tên học phần: Nhập môn Ngành Công nghệ Môi trường
Mã học phần: ITET130110
2. Tên Tiếng Anh: Introduction to Environmental Technology
3. Số tín chỉ:  3 tín chỉ (2/1/6) (2 tín chỉ lý thuyết, 1 tín chỉ thực hành/thí nghiệm)
Phân bố thời gian: 9 tuần (4 tiết lý thuyết + 2 tiết thực hành + 6 tiết tự học/ tuần)
4. Các giảng viên phụ trách học phần:
1/ GV phụ trách chính: ThS. Nguyễn Thị Tịnh Ấu 
2/ Danh sách giảng viên cùng GD: ThS. Hoàng Thị Tuyết Nhung
5. Điều kiện tham gia học tập học phần
Môn học tiên quyết: Không
Môn học trước:   

6. Mô tả học phần (Course Description)
Học phần nhập môn ngành được thiết kế để  trang bị cho người học những khái niệm, định nghĩa, các kiến thức, tri thức căn bản về ngành công nghệ môi trường. Giúp cho người học có phương pháp tiếp cận, phương pháp luận khi học chuyên sâu về ngành công nghệ môi trường, từ đó có những định hướng cụ thể về khả năng học tập, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp tương lai của mình

Học phần này giúp cho sinh viên về định hướng nghề nghiệp, các kỹ năng mềm cũng như nền tảng đạo đức nghề nghiệp.
7. Mục tiêu học phần (Course Goals)

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả
(Goal description)
(Học phần này trang bị cho sinh viên:)
	Chuẩn đầu ra

CTĐT
	Trình độ năng lực

	G1
	Kiến thức cơ bản về trường, khoa và lĩnh vực Công Nghệ Kỹ Thuật Môi Trường
	ELO1(1.1)
	2

	G2
	Kỹ năng phối hợp và điều hành nhóm
	ELO9(3.1)
	2

	G3
	Vai trò người kỹ sư trong công tác bảo vệ môi trường vì lợi ích cộng đồng xã hội.
	ELO12(4.1)
	2


8. Chuẩn đầu ra của học phần
	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:)
	Chuẩn đầu ra

CTĐT
	Trình độ năng lực

	G1
	CLO1
	Mô tả được lịch sử phát triển, sơ đồ tổ chức; định hướng của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, Khoa CNHH&TP; các tổ chức Đoàn – Hội và các CLB của Trường, Khoa.
	ELO1 (1.1)
	2

	
	CLO2
	Trình bày được chuẩn đầu ra của ngành, chương trình đào tạo, các hướng đào tạo chuyên ngành của ngành theo học
	ELO1 (1.1)
	

	G2
	CLO3
	Tương tác với các thành viên trong nhóm để thực hiện nhiệm vụ được giao
	ELO9
(3.1.1)
	2

	G3
	CLO4
	 Tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường đến cộng đồng
	ELO12 (4.1.1)
	2


9. Đạo đức khoa học:
Sinh viên không sao chép các báo cáo, tiểu luận của nhau. 

Các phần trích dẫn trong báo cáo, tiểu luận phải ghi rõ xuất sứ; tên tác giả và  năm xuất bản
10. Nội dung chi tiết học phần:
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra học phần
	Trình độ năng lực
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	1 
	Chương 1: GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TPHCM (4/2/6)
	CLO1
	1
	 Thuyết trình

 Thảo luận, thảo luận nhóm
	Kết quả thảo luận

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp (4)
Nội dung GD lý thuyết:
1.1. Giới thiệu về UTE: Lịch sử hình thành, tầm nhìn, sứ mạng, định hướng đào tạo, quy mô, các khoa, các phòng ban, cơ cấu tổ chức,...

1.2. Đại diện đoàn thanh niên, sinh viên, câu lạc bộ của khoa CNHH & TP sẽ giao lưu chia sẽ kinh nghiệm với các sinh viên về môi trường sống và học tập tại UTE
	
	
	
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
Bài tập 1

- Tìm hiểu thêm về trường SPKT

· Các tài liệu học tập: - Web : www.hcmute.edu.vn
 
	
	
	
	

	2
	Chương 2: CÁC NGÀNH NGHỀ VÀ KIẾN THỨC LIÊN QUAN (4/1/6)
	
	
	
	

	2 
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (6)
Nội dung GD lý thuyết:

2.1. Giới thiệu danh mục các ngành nghề đào tạo ĐH, CĐ của Bộ GDĐT.

2.2. Giới thiệu về Chuẩn đầu ra ngành CNKT Môi trường

2.3 Giới thiệu về chuyên ngành hẹp và hướng đào tạo chuyên sâu của ngành 


	CLO1

CLO2

CLO4
	1

1

1
	 Đặt vấn đề
 Thảo luận, thảo luận nhóm


	Kết quả thảo luận

	3 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (12)
Bài tập 1

Tìm hiểu thực trạng Môi trường trên thế giới và Việt Nam (tt)

Các tài liệu học tập: Các trang Web về môi trường và Báo điện tử
	
	
	
	

	3
	Chương 3: TỔNG QUAN VỀ MÔI TRƯỜNG
	
	
	
	

	4 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (15)
Nội dung GD lý thuyết:
3.1.
Những thách thức về môi trường trong thế kỷ 21

3.2.
Người kỹ sư sẽ làm gì?

3.3.
Cách thức nhận biết các vấn đề môi trường
3.4.
Giải quyết các vấn đề và phân tích số liệu


	CLO3

CLO4
	2
1
	 Thuyết trình

 Thảo luận, thảo luận nhóm


	Kết quả thảo luận

	5 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (30)
Bài tập lớn 1
	
	
	
	

	4-6
	Chương 4: GIỚI THIỆU VỀ CÁC CHỦ ĐỀ VỀ MÔI TRƯỜNG  (12/4/24)
	
	
	
	

	6 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
Nội dung GD lý thuyết:
4.1. Tài nguyên nước, xử lý nước cấp và nước thải.

4.2. Không khí và xử lý ô nhiễm không khí 

4.3. Ô nhiễm đất và Chất thải rắn 
4.4. Quản lý môi trường
	CLO1

CLO2

CLO3
	1
1

2
	 Topic
 Thảo luận, thảo luận nhóm

 
	Kết quả thảo luận

	7 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

Bài tập lớn 1
	
	
	
	

	7-9
	Chương 5: KỸ NĂNG MỀM (3/0/6)
	
	
	
	

	8 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
Nội dung GD lý thuyết:
5.1. Các kỹ năng thiết yếu của làm việc nhóm.

5.2. Lập kế họach

5.3. Một số phương pháp tự học, phương pháp học đại học

5.4. Kỹ năng tìm kiếm tài liệu, đọc hiểu tài liệu, cập nhật thông tin
5.5. Kỹ năng tổ chức và tham gia cuộc họp, kỹ năng thiết kế bài báo cáo bằng powerpoint và kỹ năng thuyết trình, kỹ năng thương lượng.
5.6. Kỹ năng tự học tiếng Anh trong giao tiếp và trong kỹ thuật 
	CLO3
	2
	Đặt vấn đề
 Thảo luận, thảo luận nhóm
	Kết quả thảo luận

	9 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

Bài tập cuối kỳ
	
	
	
	


11. Đánh giá sinh viên:
- Thang điểm: 10
- Kế hoạch kiểm tra như sau:

	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm
	Chuẩn đầu ra đánh giá 
	Trình độ năng lực
	Phương pháp đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỉ lệ (%)

	Bài tập 
	
	
	
	20

	BT#1
	Sinh viên nghiên cứu chuẩn đầu ra của ngành, nội dung các môn học và phân tích mối liên quan giữa các môn học và chuẩn đầu ra
	Tuần 2
	CLO1

CLO2
	1

1
	BT nhóm 

	Thang điểm
	10

	Bài tập lớn - Project
	40

	BL#1
	Sinh viên đi thực tế khảo sát và thực hiện báo cáo hiện trạng môi trường tại khu vực nghiên cứu 
	Tuần 2-5
	CLO2

CLO3

CLO4
	1

2
1
	Báo cáo tiểu luận 
Truyết trình
	Rubric


	20

	
	Báo cáo kết quả thực hiện 
	Tuần 8-9
	
	
	
	
	20

	Thi cuối kỳ
	50

	
	Thiết kế và thực hiện các sản phẩm sử dụng nguyên liệu từ chất thải sinh hoạt
	Tuần 10-13
	CLO3

CLO4
	2
1
	Sản phẩm 
	Rubric


	


	CĐR 

môn học
	Hình thức kiểm tra

	
	BT #1
	BL #1
	Thi cuối kỳ

	CLO1
	X
	
	

	CLO2
	X
	X
	

	CLO3
	
	X
	X

	CLO4
	
	X
	X


12. Tài liệu học tập
Sách, giáo trình chính:
 [1] Tập bài giảng: Nhập môn ngành CN Kỹ thuật Môi trường, Nguyễn Thị Tịnh Ấu, Hoàng Thị Tuyết Nhung.

[2] Sổ tay sinh viên trường ĐH SPKT

Sách tham khảo

[3] Nguyễn Thắng Vu(chủ biên), Nghề môi trường, Tủ sách hướng nghiệp Nhất nghệ tinh, NXB Kim Đồng 
Tất cả sách, tập bài giảng, các file liên quan, và hệ thống bài tập sẽ được gởi vào email của lớp và có thể tải được từ địa chỉ web Khoa

13. Ngày phê duyệt lần đầu: 
14. Cấp phê duyệt:
	Trưởng khoa
	Trưởng BM
	Nhóm biên soạn

	
	
	Nguyễn Thị Tịnh Ấu




15. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lấn 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày    tháng    năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)
Tổ trưởng Bộ môn:
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